
PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 
1.1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT); 
1.2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
(Kèm theo Công văn số         /CV-TTYT  ngày     tháng 10 năm 2024)
	STT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
(hoặc tương đương)
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Số lượng  
	Thành tiền 

	1
	Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo
	Can 10 lít dd đậm đặc chứa:
• Natri clorid: 2708.69g
• Kali clorid: 67.10g
• Calciclorid.2H2O: 99.24 g
• Magnesi clorid.6H2O: 45.75g
• Acid acetic băng: 81.00g
• Glucose H2O : 494.99g
• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC
	Lít
	                       16.800 
	70.000
	                        1.176.000.000 

	2
	Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo 
	Can 10 lít dd đậm đặc chứa:
• Natri Bicarbonate: 840g
• Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g
• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC
	Lít
	                       16.800 
	22.000
	                           369.600.000 

	3
	Bột Natrihdrogencarbonat
	Túi bột Bột khô Bicarbonate đậm đặc On-line 900g
	Túi
	                     168.000 
	5.000
	                           840.000.000 

	4
	Dung dịch khử khuẩn quả lọc
	Hydrogen peroxide 26.53%; Acetic acid: 7.83%; Peracetic acid: 5%
	Lít
	                     348.600 
	600
	                           209.160.000 

	5
	Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu thành phần acid citric
	Dung dịch tẩy rửa máy thận. 100g chứa: 21g citric acid 1-hydrate. 2g lactic acid. 2g malic acid
	Lít
	                     270.000 
	550
	                           148.500.000 

	6
	Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo
	Bộ dây máu dùng chạy Thận nhân tạo đã bao gồm 02 tranducer. dây truyền dịch và túi thải 
	Bộ
	                       60.000 
	16.000
	                           960.000.000 

	7
	Bộ FAV lọc thận
	- Gạc nhân tạo 3.5cmx4.5cmx40 lớp: 02 cái
- Khăn chống thấm. 45cmx60cm: 1 cái
- Gạc lót đốc kim 3.5cmx5cmx4 lớp: 2 cái
- Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cmx7.5cmx6 lớp: 4 cái
	Bộ
	                       14.000 
	16.000
	                           224.000.000 

	8
	Kim bướm dùng trong lọc máu nhân tạo
	Kim bướm Thận nhân tạo kích thước 16G. có vát lỗ sau. tráng silicone
	Cái
	                         9.000 
	31.000
	                           279.000.000 

	9
	Quả lọc máu nhân tạo có hệ số lọc 16ml/giờ x mmHg
	- Chất liệu màng: Polysulfone
- Diện tích màng: 1.6 m2
- Chất liệu vỏ bọc: Polycarbonate
- Thể tích mồi: 96 ml.
- Áp lực xuyên màng (TMP): 600 mmHg.
- Hệ số siêu lọc (được đo trên máu người): 16 (ml/h x mmHg)
- Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước trong lòng sợi (Hơi nước Inline)
	Quả
	                     370.000 
	[bookmark: _GoBack]2.600
	                           962.000.000 

	10
	Que thử Serim Guadual Peracetic acid
	Thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc
	Que
	                         8.000 
	1.000
	                               8.000.000 

	11
	Que thử Serim Guadual Peroxide
	Thử nồng độ của peroxide còn tồn dư  sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn có peroxide
	Que
	                         8.000 
	1.000
	                               8.000.000 

	
	Tổng cộng: 11 khoản
	
	
	
	5.184.260.000




